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Tên Công ty   TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch   TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên tiếng Anh    BINH DUONG PRODUCING AND TRADING CORPORATION.
Địa chỉ     A128, Đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An,       Tỉnh Bình Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN  Số 3700148166 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày  15/11/2010,      cấp thay đổi lần 07 ngày 03/04/2023

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
0274. 3755.243

info@protrade.com

 www.protrade.com.vn
Mã cổ phiếu: 

PRT

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1982Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé, được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-TU ngày 20/10/1982 của Tỉnh ủy Sông Bé. Nguồn vốn hoạt động ban đầu của xí nghiệp là 4.000.000 đồng, sản phẩm chủ lực là dép xốp cao su đi biển.
Năm 1983Công ty xây dựng xưởng nước đá cây, tiêu thụ sản phẩm hàng ngày, đồng thời mở rộng ra các xưởng phụ trợ như xưởng cưa, xưởng đóng gói bao bì, xưởng cơ khí, xưởng quai dép để chủ động sản xuất, tăng nhanh sản lượng xuất khẩu và sử dụng ngoại tệ mạnh có được (đồng Rúp) đổi hàng đối lưu gồm những mặt hàng chiến lược để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong tỉnh.

Năm 2002Từ số vốn ban đầu 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) sau hơn 20 năm hoạt động, tổng số vốn của Công ty là 271.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), tăng 67.750 lần so với ban đầu.
Năm 2006UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 134/QĐ/ UBND ngày 22/05/2006 chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

Năm 2010UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành Quyết định số 2964/ QĐ- UBND ngày 04/10/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thành Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV.
Năm 2015Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 3332/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất –Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV.
Năm 2017Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 3706/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần là 3.000.000.000.000 đồng.

1982

2002

2010
2020

2021 - nay

Năm 2018Ngày 26/10/2018, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương –Công ty cổ phần. Ngày 01/11/2018, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
Năm 2019Tổng Công ty Sản xuất –Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 2334/UBCK-GSĐC ngày 11/04/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm 2020Ngày 22/04/2020, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 – thay đổi người đại diện và thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Thị xã Thuận An thành Thành phố Thuận An. Ngày 08/05/2020, thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp (thay đổi Thị xã Thuận An thành Thành phố Thuận An).

Năm 2021 - nayTổng Công ty tiếp tục đi lên, trở thành một trong ba Tổng Công ty lớn của tỉnh, chung sức xây dựng tỉnh Bình Dương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Trong quá trình hoạt động Tổng Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như bằng khen của các cơ quan ban ngành như:
Huân chương lao động hạng III 
của Chủ tịch nước ngày 30/09/1984

Huân chương lao động hạng I  
của Chủ tịch nước ngày 16/11/1985

Huân chương Anh hùng lao động của Chủ 
tịch nước ngày 31/05/2013 do đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác từ khi thành 
lập, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình  Dương, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Đảng Ủy khối Doanh Nghiệp, Đoàn khối Doanh Nghiệp tỉnh Bình Dương qua các năm.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Nhóm ngành nông nghiệpNhóm ngành nghề nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan
 » Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa;
 » Trồng cây ăn quả;
 » Trồng cây cao su;

Nhóm ngành dịch vụNhóm ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản
 » Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 » Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyển sử dụng đất.

Nhóm ngành nghề hoạt động y tế, hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
 » Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế;
 » Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa;
 » Hoạt động y tế khác;
 » Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng;
 » Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện.

Nhóm ngành nghề bán buôn
 » Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
 » Bán buôn đổ dùng khác cho gia đình;
 » Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Nhóm ngành nghề dịch vụ lưu trú
 » Dịch vụ lưu trú ngắn ngàyNhóm ngành nghề hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí (sân golf )
 » Hoạt động của các cơ sở thể thao;
 » Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.Nhóm ngành nghề vận tải, kho bãi
 » Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 » Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (trừ hoạt động bến thủy nội địa);
 » Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

 » Trồng cây lâu năm khác;
 » Nhân giống, chăm sóc cây giống nông nghiệp

Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điểu khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình, cho thuê tài sàn vô hình phi tài chính
 » Cho thuê xe có động cơ;
 » Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điểu khiển.

Địa bàn kinh doanh

Tổng Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đầu tư sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Nhóm ngành công nghiệpNhóm ngành nghề hoạt động xây dựng (Khu công nghiệp)
 » Xây dựng nhà để ở;
 » Xây dựng công trình đường bộ;
 » Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 » Chuẩn bị mặt bằng;
 » Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Nhóm ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
 » Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;
 » Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
 » Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Nhóm ngành nghề sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
 » Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;
 » Sản xuất sản phấm khác từ cao su.

Nhóm ngành nghề sản xuất, chê biên thực phẩm
 » Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Nhóm ngành nghề khai thác khoáng; sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất từ kim loại đúc sẵn
 » Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 » Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
 » Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 » Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;
 » Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
 » Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
 » Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 » Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
 » Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
 » Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
 » Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng;
 » Sản xuất sản phấm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Nhóm ngành nghề sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
 » Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Nhóm ngành nghề lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; chế biến gỗ vầ sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 » Khai thác gỗ;
 » Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;
 » Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
 » Sản xuất đổ gỗ xây dựng;
 » Sản xuất giường, tủ, bàn, ghếNhóm ngành nghề sản xuất trang phục

 » May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 » Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc



17PROTRADE

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH NHÂN 

SỰ

PHÒNG PHÁT 

TRIỂN DỰ ÁN

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG TY CON

Địa chỉ Châu Văn Tiếp, P. Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Mua bán các mặt hàng công nghệ phẩm, tiểu thủ công nghiệp, bách hóa, thực phẩm, xăng dầu,...
Vốn điều lệ 9.950.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 62,68%CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN AN

Địa chỉ Vương quốc Campuchia
Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất kinh doanh hàng may mặc,…
Vốn điều lệ 2.000.000 USD
Tỷ lệ sở hữu của PRT 100%

KP APPAREL MANUFACTURING CO.LTD

Địa chỉ 77 đại lộ Bình Dương, Thành phố Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh dịch vụ Golf, nhà hàng...
Vốn điều lệ 915.047.144.712 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 100%CÔNG TY TNHH SÂN GOLF PALM SÔNG BÉ

Địa chỉ Ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất, kinh doanh giấy bao bì và các sản phẩm khác từ giấy....
Vốn điều lệ 84.522.691.475 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 100% CÔNG TY TNHH MTV GIẤY VĨNH PHÚ

CÔNG TY MẸ

Địa chỉ 75 Bạch Đằng, khu phố 6, phường Phú Cường, TP. Tủ Dầu Một, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê
Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng

CÔNG TY TNHH MTV 
ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ 
DỰ ÁN BÌNH DƯƠNG

PHÒNG 

PHÁP LÝ
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CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

Địa chỉ An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh đầu tư hạ tầng KCN,...
Vốn điều lệ 621.240.000.000  đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 100%CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ PROTRADE

Địa chỉ Khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Trồng và chế biến mủ cao su
Vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 50,5% CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG VIỆT LÀO

Địa chỉ P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh dịch vụ Golf, nhà hàng..
Vốn điều lệ 55.000.000 USD
Tỷ lệ sở hữu của PRT 35%CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ

Địa chỉ Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Hoạt động lĩnh vực y tế...
Vốn điều lệ 1.224.794.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT Lợi ích: 27,52% Biểu quyết: 24% CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Địa chỉ P.Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh dịch vụ Golf, nhà hàng...
Vốn điều lệ 480.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT Lợi ích: 41,74% Biểu quyết: 30%CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN THÀNH

Địa chỉ KP Bình Đức, P.Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.
Vốn điều lệ 294.906.142.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 30% CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Địa chỉ Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, đổ gỗ xây dựng, cưa, xẻ gỗ...
Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 30,9%CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG

Địa chỉ KP Đồng An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Kinh doanh vận tải, kho vận...
Vốn điều lệ 162.071.250.000 đồng(tương đương 8.000.000 USD)
Tỷ lệ sở hữu của PRT 30% CÔNG TY TNHH YCH – PROTRADE

Địa chỉ KP Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương
Lĩnh vực SXKD chính Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc...
Vốn điều lệ 247.999.200.000  đồng
Tỷ lệ sở hữu của PRT 47,71%CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

SỨ MỆNH TẦM NHÌN MỤC TIÊUTạo ra những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, chất lượng cao phục vụ đời sống con người, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng đất nước giàu mạnh. Đồng thời, tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu và cố gắng mang lại nguồn lợi hiệu quả nhất từ việc sử dụng vốn.

Trở thành đối tác quan trọng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu và vươn tới cả thế giới. Tiếp tục đa dạng nhóm ngành hàng để mở rộng qui mô về nhân lực, cơ sở vật chất và nhóm sản phẩm. Trong tương lai, Protrade còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính để phát triển đa dạng và toàn diện hơn.

Phát huy thế mạnh sẵng có của địa phương để tạo ra các giá trị phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Đồng thời, nỗ lực đem lại công ăn việc làm cho người dân địa phương, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và từng bước giúp công nhân viên, cán bộ công ty nâng cao chất lượng đời sống.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

 � Khẳng định thương hiệu công ty, đồng thời mở rộng phát triển thị trường, không chỉ trong nước mà còn quốc tế.
 � Định hướng trở thành một Tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực vững mạnh, dựa trên những thế mạnh hiện tại của Công ty.
 � Duy trì phát huy các lĩnh vực sẵn có. Đẩy mạnh phát triển và tập trung vào phân khúc cao cấp, mang lại giá trị cao và ít bị cạnh tranh.
 � Chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện trình độ chuyên môn, công tác.
 � Nâng cao năng lực tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm duy trì sự phát triển liên tục, ổn định và vững chắc.

 � Lĩnh vực dịch vụ: Đầu tư tài chính, tập trung vào các ngành dịch vụ thể thao giải trí cao cấp, phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có đóng góp vượt trội cho cộng đồng. Đầu tư kinh doanh khu dân cư, bất động sản. Phát triển dịch vụ logictics.

 9 Tổng Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, chú trọng phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.
 9 Xử lý nguồn nước, chất thải theo đúng quy định, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
 9 Quan tâm đến đời sống tinh thần lẫn vật chất của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNV. Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, an toàn, để người lao động phát huy thế mạnh của bản thân góp phần vào sự phát triển ngày một vững mạnh cho Tổng Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG DÀI HẠN

Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP là tiếp tục kế thừa và đầu tư chuyên sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã định hình và phát triển trong hơn 40 năm qua với 03 lĩnh vực ngành nghề có sự tương trợ lẫn nhau. Trong đó, bám sát vào cơ cấu ngành dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp như sau:

 � Lĩnh vực công nghiệp: Tiếp tục phát triển kinh doanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành sản xuất giấy, gỗ, đồ gia dụng, may mặc ứng dụng hiện đại hóa máy móc, thiết bị và quy trình sản xuất, đầu tư chiều sâu, nâng cao nâng suất lao động và bảo vệ môi trường.
 � Lĩnh vực nông nghiệp: Trồng cây công nghiệp, cây cao su, chế biến mủ cao su. Nhằm mục tiêu nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp năng suất cao, hướng đến phát triển cộng đồng nông dân và nông thôn. 

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việc đầu tư tài chính trực tiếp và gián tiếp của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP sẽ đóng vai trò chủ đạo để định hướng phát triển các ngành sản xuất. Thực hiện đầu tư vốn với vai trò sáng lập và định hướng, ưu tiên huy động vốn từ nhiều thành phần kinh tế để tạo nên sức mạnh tài chính và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư ở các ngành kinh doanh. Tổng Công ty hạn chế sở hữu tỷ lệ vốn 100% ở các công ty con.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro chính sách

Tổng Công ty là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, đại diện nhà nước vẫn chiếm quyền chi phối (sở hữu gần 61% vốn điều lệ). Do đó, vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định trong việc quản lý doanh nghiệp cổ phần theo Luật Doanh nghiệp và theo quy định của doanh nghiệp có vốn chi phối của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động và ra quyết định của Tổng Công ty.
Rủi ro chiến lược

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tổng Công ty trước và sau cổ phần hóa doanh nghiệp là đầu tư tài chính vào các ngành nghề mà Tổng Công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm như: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao giải trí cao cấp, may mặc, chế biến gỗ, chế biến giấy bao bì, cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, Tổng Công ty còn định hướng mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản quanh sân golf. Vì vậy, Tổng Công ty đã rất thận trọng trong việc đánh giá, triển khai dự án cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể.
Rủi ro khácMột số ít rủi ro mang tính bất khả kháng, ít khả năng xảy ra hoặc ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.



Hoạt động sản xuất kinh doanh    
Tổ chức, nhân sự       
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án  
Tình hình tài chính      
Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư  của chủ sở hữu         
Báo cáo phát triển bền vững    

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng doanh thu của PRT năm 2022 tăng 9% so với cũng kỳ năm 2021, đạt mức 1.841.747 triệu đồng. Cơ cấu doanh thu vẫn không thay đổi so với năm 2021, nguồn thu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 87,17% tổng doanh thu, đạt hơn 1.605.379 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế của Tổng  Công ty năm 2022 đạt 317.243 triệu đồng, vượt 4% so với kế hoạch đề ra và ghi nhận tặng 20% so với mức lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Nhận xét

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hoạt động cốt lõi của Tổng Công ty là đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết với ba lĩnh vực là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ:
Nông nghiệp: Trồng và chế biến mũ cao su tại Cộng hòa Nhân dân Lào thông qua Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào với 50,5% sở hữu.
Dịch vụ: Sở hữu 3 sân golf với tổng diện tích là 414 ha tại tỉnh Bình Dương; Tổng Công ty hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp với diện tích quy hoạch 500 ha đất tại khu công nghiêp Quốc tế Protrade với tỷ lệ lấp đầy 87%, nằm trong tổng diện tích hơn 1.350 ha của Khu phức hợp Công nghiệp và Dịch vụ An Tây, thị xã Bến Cát .Tiếp đó, Tổng công ty còn sở hữu 24% cổ phần của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh Phúc với quy mô 260 giường. Ngoài ra PRT cũng sở hữu 30% cổ phần tại CTCP YCH – Protrade chuyên cung cấp dịch vụ logistics. 
Công nghiệp: Đối với thị trường xuất khẩu: Tổng Công ty sở hữu 47,71% cổ phần của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương chuyên sản xuất áo sơ mi, quần âu, quần jean. Bên cạnh đó là sở hữu 30,9% cổ phần của CTCP Hưng Vượng chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu 100% vào thị trường châu Âu… Đối với thị trường trong nước: Tổng Công ty sở hữu 30% cổ phần trong liên doanh FrieslandCampina Việt Nam chuyên cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa; 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Phú chuyên sản xuất bao bì và các sản phẩm từ giấy.

Chỉ tiêu KH 2022 TH 2022 TH 2021
TH 2022/
KH 2022

TH 2022/
TH 2021

 1. Tổng doanh thu 1.602.748 1.841.747 1.689.872 115%  109%
 1.1 Doanh thu hoạt động SXKD 1.356.737 1.605.379 1.489.764 18%  108%
 1.2 Doanh thu hoạt động tài chính 59.576 82.889 70.895 139%  117%
 1.3 Thu nhập khác 278 1.345 2.798 484%  48%1.4 Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết 186.157 152.134 126.416 82%  120%
 2. Tổng chi phí 1.238.959 1.489.572 1.365.458 117%  109%

2.1 Giá vốn hàng bán 935.450 1.162.668 1.128.175 124%  103%
2.2 Chi phí QLDN 171.571 165.872 138.350 97%  120%
2.3 Chi phí tài chính 95.076 47.437 52.864 50%  90%
2.4 Chi phí khác 0 35.801 7.049 -  508%
2.5 Chi phí bán hàng 36.862 47.234 39.020 128%  121%
 3. Lợi nhuận trước thuế 363.789 382.735 322.893 105%  119%
 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN 304.362 317.243 264.309 104%  120%
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu thuần
Năm 2021 Năm 2022

%2022/2021
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá 997.141 66,93% 1.107.476 68,91% 111,07%
Doanh thu cung cấp dịch vụ 190.042 12,76% 249.230 15,51% 131,14%
Doanh thu kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 302.581 20,31% 250.319 15,58% 82,73%
Tổng cộng 1.489.764 100,00% 1.607.026 100,00% 107,87%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu doanh thu thuần

66,93%12,76%20,31%

Doanh thu bán thành pha� m, hàng hoáDoanh thu cung ca� p dịch vụDoanh thu kinh doanh hạ ta� ng khu công nghiệp

Năm 2021

68,91%15,51% 15,58%

Doanh thu bán thành pha� m, hàng hoáDoanh thu cung ca� p dịch vụDoanh thu kinh doanh hạ ta� ng khu công nghiệp

Năm 2022

Mảng bán hàng hóa thành phẩm Đây tiếp tục là mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty với doanh thu năm 2022 đạt 1.107.476 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng giấy, bao bì, may mặc của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An và Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.

Mảng cung cấp dịch vụ Mảng kinh doanh cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty tiếp tục duy trì mức đóng góp đáng kể. Nguồn thu năm 2022 từ mảng kinh doanh này được ghi nhận là 249.230 triệu đồng, chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh của các Công ty như: Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An, Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé và Công ty TNHH MTV Quốc tế Protate. Tổng Công ty đã và đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh dịch vụ sân Golf, tuy chưa thực sự sôi động và chỉ đóng góp phần nhỏ doanh thu nhưng tiềm năng phát triển của ngành tại Bình Dương rất lớn. Hiện nay, Tổng Công ty sở hữu cổ phần ba sân golf tại Bình Dương với tổng diện tích 414 ha, trong đó sân golf Palm Sông Bé (100%), sân golf Phú Mỹ - Twin Doves (35%) và sân golf Tân Thành - Harmonie (30%). Nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng đối với dịch vụ sân golf, Tổng Công ty đang triển khai nghiên cứu tính khả thi của các dự án bất động sản trong sân golf như khách sạn tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao, khu nhà ở cao cấp, khu căn hộ cao cấp, khu dân cư thương mại phức hợp và trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế. Đây được xem là động lực giúp gia tăng nguồn thu từ mảng kinh doanh này trong thời gian tới.

Mảng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đây là một trong những mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty, đóng góp lớn vào nguồn doanh thu trong nhiều năm qua. Thông qua công ty con với 100% vốn góp là Công Ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade, Tổng Công ty hiện đang sở hữu 500 ha đất tại khu công nghiêp Quốc tế Protrade với tỷ lệ lấp đầy 87%, nằm trong tổng diện tích hơn 1.350 ha của Khu phức hợp Công nghiệp và Dịch vụ An Tây, thị xã Bến Cát. Đây là cơ sở để kỳ vọng vào sự gia tăng đóng góp vào tổng doanh thu của Tổng Công ty trong thời gian tới.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP 

sở hữu
Tỷ lệ 

sở hữu

1 Ông Nguyễn An Định Tổng Giám đốc - -
2 Ông Lê Trọng Nghĩa Phó Tổng Giám đốc - -
3 Ông Huỳnh Hữu Hùng Giám đốc phát triển dự án 5.000 0,0016%
4 Bà Lê Thị Thanh Thủy Giám đốc pháp lý - -
5 Ông Ngô Châu Bình Giám đốc Nhân sự - Hành chính 500 0,00016%
6 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Kế toán trưởng 2.000 0,00066%

Ông: LÊ TRỌNG NGHĨA
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông:  NGUYỄN AN ĐỊNH
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc

 » Sinh năm: 1977
 » Trình độ: Cử nhân kinh tế - tài chính tín dụng
 » Quá trình công tác:

 � 1999 - 2000: Kế toán Công ty TNHH Chấn Kiệt (Chaki Co.,ltd).
 � 2000 - 2001: Kế toán trưởng Công ty Liên Doanh Phú Diệu.
 � 2001 - 09/2003: Kế toán trướng Công ty TNHH Chean Yuan Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng An.
 � 09/2003 - 12/2006: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cao su Bến Cát.
 � 01/2007 - 10/2016: Kế toán trưởng, Phó Giám đốc. Giám Đốc công ty TNHH MTV Cao su Bến Cát.
 � 10/2016 - 4/2020: Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư & Quản lý dự án Bình Dương.
 � 4/2020 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:Xem tại trang 77

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

 » Sinh năm: 1990
 » Trình độ: Cử nhân tài chính - Thạc sĩ QTKD
 » Quá trình công tác:

 � 06/2013 - 11/2015: Nhân viên phòng tài chính – kế toán Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV; 
 � 12/2015 - 11/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành;
 � 12/2017 - 05/2020: Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Thành;
 � 05/2020 - nay: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Thành.
 � 10/2018 – 06/2021: Thành viên HĐQT độc lập.
 � 06/2021 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:Xem tại trang 77

Những thay đổi trong Ban điều hành năm 2022

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn 

nhiệm

1 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình Giám đốc tài chính 31/07/2022
Kế toán trưởng 01/01/2022

2 Bà Lê Thị Thanh Thủy Giám đốc pháp lý 01/01/2022
3 Ông Ngô Châu Bình Giám đốc Nhân sự - Hành chính 01/01/2023
4 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Kế toán trưởng 01/01/2022
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Ông: HUỲNH HỮU HÙNG
Giám đốc phát triển dự án

 » Sinh năm: 1979
 » Trình độ: Kỹ sư xây dựng
 » Quá trình công tác:

 � 2002 - 2004: Cán bộ kỹ thuật công ty Vận tải và Xây dựng Công trình Giao thông – Chi nhánh phía Nam
 � 2004 - 2011: Phó phòng Quản lý dự án công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng CIDECO.
 � 2011 - 2018: Chuyên viên phòng Phát Triển Dự Án – Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP
 � 2018 - nay: Giám đốc Phát Triển Dự Án - Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:

 � Thành viênHội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade
 � Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty CP Cao Su Dầu Tiếng Việt Lào
 � Thành viên Hội đồng thành viên Công Ty TNHH Sân Golf Palm - Sông Bé

Bà: LÊ THỊ THANH THỦY
Giám đốc pháp lý

 » Sinh năm: 1988
 » Trình độ: Cử nhân luật
 » Quá trình công tác:

 � 2010 - 2012: Trưởng phòng Tư vấn công ty Luật hợp doanh Phước Lý
 � 2012 - 2013: Chuyên viên pháp lý công ty CP Đức Khải
 � 2013 - 2014: Chuyên viên pháp lý công ty CP An Phú
 � 2014 - 2017: Giám đốc Pháp lý công ty CP Đầu tư Xây dựng An Gia Hưng.
 � 2017 - 2018: Giám đốc Đầu tư Phát triển  Dự án công ty CP TNG Holdings.
 � 2018 - 2020: Giám đốc Pháp lý kiêm Phát triển Dự án công ty CP SenReal.
 � 2020 - 2021: Giám đốc Điều hành Công ty CP GB
 � 2021 - 01/2022: Trợ lý Tổng Giám đốc.
 � 01/2022 - nay: Giám đốc Pháp lý Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:- Không có

Ông: NGÔ CHÂU BÌNH
Giám đốc 

Hành chính - Nhân sự

 » Sinh năm: 1986
 » Trình độ: Thạc sĩ QTKD
 » Quá trình công tác:

 � 2014 - 2017: Nhân viên phòng Marketing công ty TNHH sân Golf Palm Sông Bé.
 � 2017 - 04/2021: Chuyên viên cấp cao phòng Marketing Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade.
 � 04/2021 - 07/2021: Phóng Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade.
 � 07/2021 - 12/2022: Phó Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự Tổng Công Ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 � 01/2023 – nay: Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:- Không có

Bà: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Kế toán trưởng

 » Sinh năm: 1988
 » Trình độ: Thạc sĩ Kế toán
 » Quá trình công tác:

 � 2011 - 2015: Phụ trách Kế toán công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.
 � 2015 - 2021: Kế toán tổng hợp Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 � 2022 - nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
 » Chức vụ hiện nay tại Công ty khác:

 � Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade.
 � Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Thuận An.
 � Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Cao Su Dầu Tiếng Việt Lào.
 � Thành viên BKS Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Số lượng cán bộ, công nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 50 100%

1 Trên đại học 03 06%
2 Đại học 17 34%
3 Cao đẳng 02 04%
4 Trung cấp 01 02%
5 Lao động phổ thông 27 54%
B Theo tính chất hợp đồng lao động 50 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 21 42%
2 Hợp đồng không xác định thời hạn 29 58%
3 Hợp đồng theo thời vụ - -

Theo trình độ

6%
34%
4%
2%

54%

Trên đại học Đại học Cao đa� ng Trung ca� p Lao động pho�  thông
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Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tổng số lượng người lao động (người) 51 49 50

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 22.400.000 24.198.280 25.059.715

Mức thu nhập bình quân

22.400.000
24.198.280

25.059.715

4848,54949,55050,55151,5

21.000.00021.500.00022.000.00022.500.00023.000.00023.500.00024.000.00024.500.00025.000.00025.500.000

Thu nhập bı̀nh quân (đo� ng/người/tháng)To� ng so�  lượng người lao động (người)

42%58%

Hợp đo� ng có xác định thời hạn Hợp đo� ng không xác định thời hạn

Theo tính chất hợp đồng lao động
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Về đào tạoĐể đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng, Tổng Công ty đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp chính sách đào tạo chuyên nghiệp và hợp lý cho nhân viên. Từ lúc gia nhập, tất cả các cán bộ và nhân viên đều được hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc phù hợp với từng bộ phận. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển kỹ năng mềm của nhân viên, Tổng Công ty cũng tổ chức các khóa học chuyên môn định kỳ hàng năm. Tất cả những chính sách và hoạt động này đều nhằm mục đích giúp cán bộ nhân viên của Tổng Công ty trở nên chuyên nghiệp hơn, nâng cao trình độ và kỹ năng của bản thân để đóng góp tối đa cho sự thành công và phát triển của Tổng Công ty.

Về tuyển dụngNguồn lực nhân sự là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc quyết định sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Chính vì thế, Tổng Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo và chính sách tuyển dụng nhân sự nhằm tìm kiếm những ứng viên xuất sắc, có khả năng đóng góp lâu dài cho công ty, cùng nhau xây dựng và phát triển tầm nhìn của doanh nghiệp. Hằng năm, Tổng Công ty xác định nhu cầu công việc và phương hướng hoạt động, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu và tiêu chuẩn của công việc. 

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 
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Môi trường làm việcMôi trường làm việc an toàn, đảm bảo an toàn lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng Công ty. Nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc và phương tiện bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình làm việc. Văn hóa làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm cũng được đặt lên hàng đầu, tạo cơ hội phát triển bản thân và đóng góp tích cực vào sự thành công và phát triển của Tổng Công ty.
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Lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộTổng Công ty cam kết và thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo quy định hiện hành của pháp luật lao động. Đặc biệt, Tổng Công ty chú trọng xây dựng chính sách lương, thưởng hấp dẫn và phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên. Ngoài ra, Tổng Công ty trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động.Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Công ty đặt trọng tâm vào đào tạo và phát triển chuyên môn cho cán bộ nhân viên. Các khóa học đào tạo được tổ chức thường xuyên để cập nhật kiến thức mới và nâng cao kỹ năng làm việc của nhân viên. Hơn nữa, Tổng Công ty tạo điều kiện để nhân viên có thể phát triển bản thân bằng các chương trình học bổng và chính sách phúc lợi khác..
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: không có
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 % 2022/2021

1 Tổng giá trị tài sản 5.945.308 5.737.429 96,50%2 Doanh thu thuần 1.488.242 1.605.379 107,87%3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 327.144 417.191 127,53%4 Lợi nhuận khác -4.251 -34.457 810,52%5 Lợi nhuận trước thuế 322.893 382.735 118,53%
6 Lợi nhuận sau thuế 264.309 317.243 120,03%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,49 2,16
- Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,05 1,70
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 32,23 21,61
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 47,55 39,05

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 1,62 2,77
- Vòng quay tổng tài sản vòng 0,24 0,28

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS) % 17,76 18,78
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 6,56 7,78
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % 4,26 5,43
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 21,98 25,99

Đơn vị tính: Triệu đồng
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1,62
2,77

0,24 0,28
31/12/2021 31/12/2022Vòng quay hàng to� n kho Vòng quay to� ng tài sản

1,49
2,16

1,05
1,70

31/12/2021 31/12/2022

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

32,23%
21,08%

47,55%
39,05%

31/12/2021 31/12/2022Hệ so�  Nợ/To� ng tài sản Hệ so�  Nợ/Vo� n chủ sở hữu
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KHẢ NĂNG THANH TOÁNTổng quan, Tổng Công ty đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong khả năng thanh toán nợ so với năm 2021, với các hệ số tăng trưởng đáng kể vượt qua ngưỡng 1. Điều này cho thấy rằng công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Hệ số thanh toán ngắn hạn và nhanh của công ty năm 2022 đạt 2,16 lần và 1,70 lần tương ứng, cho thấy rằng công ty đã chuyển đổi cơ cấu nợ ngắn hạn và giảm sự phụ thuộc vào nợ vay ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất cao. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn của công ty đã giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản lưu động của công ty có xu hướng tăng, đạt 21,98% so với cùng kỳ, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính tăng đáng kể, đạt 62,87%. Công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong khoản phải thu khách hàng gần 40%. Tất cả những điều này cho thấy rằng Tổng Công ty đang trên đà phát triển tốt và có tiềm năng cho tương lai.

CƠ CẤU VỐN

Cơ cấu vốn của công ty trong năm 2022 ghi nhận giảm so với năm 2021. Hệ số nợ/Tổng tài sản giảm từ 32,23% xuống còn 21,08%, trong khi hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm từ 47,55% xuống chỉ còn 39,05%. Nhìn chung, sự giảm này chủ yếu đến từ khoản nợ phải trả, với mức giảm lên tới 35,28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này được thể hiện rõ qua giảm 15,7% của khoản nợ ngắn hạn do công ty giảm khoản mục vay nợ ngắn hạn xuống 46,63%. Các khoản nợ dài hạn cũng giảm 16,59%, chủ yếu do khoản nợ vay dài hạn giảm 66,65%. Điều này cho thấy công ty đã tiến hành các hoạt động về tài chính một cách hiệu quả và tối ưu hóa tài sản của mình để đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cần tiếp tục theo dõi và quản lý nợ để tránh rủi ro tài chính.

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNGTrong năm 2022, Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đối với các chỉ tiêu quan trọng về năng lực hoạt động so với năm trước đó. Đặc biệt, vòng quay hàng tồn kho đã tăng 0,29 vòng từ mức 1,62 vòng lên 2,77 vòng, nhờ vào việc tăng trưởng 3,06% về giá vốn hàng bán của Công ty. Đồng thời, mức tăng trưởng doanh thu của Công ty cũng đạt 7,87% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp tăng vòng quay tổng tài sản của Công ty lên 0,28 vòng từ mức 0,24 vòng.Sự tăng trưởng này chứng tỏ năng lực hoạt động của Công ty đã đạt được sự cải thiện đáng kể và có tiềm năng phát triển lớn hơn trong tương lai. Ngoài ra, sự tăng trưởng ấn tượng của Công ty còn thể hiện sự cạnh tranh tốt hơn trên thị trường và khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
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KHẢ NĂNG SINH LỜIVới kết quả kinh doanh ấn tượng, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, các chỉ số tỷ suất sinh lợi trên doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần lần lượt đạt 18,78%; 7,78%; 5,43%; 25,99%; tăng 1,02%; 1,22%; 1,17% và 4,01% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng này là do lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty tăng hơn 20% so với năm 2021.

17,76% 18,78%
6,56% 7,78%4,26% 5,43%

21,98% 25,99%

31/12/2021 31/12/2022Hệ so�  Lợi nhuận sau thue� /Doanh thu thua� nHệ so�  Lợi nhuận sau thue� /Vo� n chủ sở hữu bı̀nh quânHệ so�  Lợi nhuận sau thue� /To� ng tài sản bı̀nh quâHệ so�  Lợi nhuận từ hoạt động sản xua� t kinh doanh/ Doanh thu thua� n
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VỐN ĐIỀU LỆ: 
  300.000.000.000 đồng

PRT

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

30.000.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

 30.000.000 cổ phiếu
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa: không có
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính đến ngày 09/02/2023)

STT Loại cổ phần Số cổ phiếu Giá trị (đồng)
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL (%)

II Cổ đông nhà nước 182.927.400 1.829.274.000.000 60,9758%

III Cổ đông trong nước 117.070.400 1.170.704.000.000 39,0235%
2 Tổ chức 13.861.385 138.613.850.000 4,6205%
3 Cá nhân 103.209.015 1.032.090.150.000 34,4030%
II Cổ đông nước ngoài 2.200 22.000.000 0,0007%

1 Cá nhân 2.200 22.000.000 0,0007%
2 Tổ chức - - -

III Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 300.000.000 3.000.000.000.000 100%

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng

Tên cá nhân /tổ chức (người đại 
diện)

SLCP nắm 
giữ

Tỷ lệ CP nắm 
giữ (%)

Ghi chú

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án 

Bình Dương
182.927.400 60,976%

Cổ đông nhà 

nước

Công ty TNHH Phát Triển 45.000.000 15% Cổ đông lớn
Công ty cổ phần Sam Holdings 24.000.000 8% Cổ đông lớn
Công ty cổ phần Đầu tư U&I 18.000.000 6% Cổ đông lớn

Danh sách cổ đông lớn
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Về mặt môi trường

Tác động lên môi trườngMột trong những nguyên nhân chính góp phần vào biến đổi khí hậu toàn cầu là khí thải nhà kính. Tác động của khí thải nhà kính không chỉ làm thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, mà còn dẫn đến tăng nhiệt độ trên Trái Đất, băng tan và nước biển dâng cao, khiến địa cầu ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng xấu. Hầu hết khí thải nhà kính được sinh ra từ các hoạt động như đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và đốt rừng, gây ra sự mất cân bằng đáng kể trong môi trường. Các tác động của biến đổi khí hậu không chỉ gây hại đến môi trường sống mà còn trực tiếp tác động đến sức khỏe của con người. Các cơn nóng bức kéo dài, bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh có thể bùng phát và lan rộng hơn.Tổng Công ty là một doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ, và hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Từ đó, công ty luôn có trách nhiệm giữ gìn môi trường tại nơi làm việc và môi trường sống của cộng đồng. Công ty cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bằng cách sử dụng nhiên liệu sinh học và áp dụng tiêu chuẩn phát thải mới, hiện đại hóa các phương tiện và thiết bị sử dụng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Công ty tự hào là một doanh nghiệp luôn hướng đến trách nhiệm của mình với môi trường, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát triển môi trường sống.

Quản lý nguyên vật liệu
Tiêu thụ năng lượngVới tầm nhìn phát triển bền vững, Tổng Công ty đã đặt sự chú trọng đặc biệt vào việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm nhằm giảm thiểu chi phí và tối ưu hoá quy trình sản xuất. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Công ty đã triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả như:

 � Đầu tư thay thế các thiết bị điện cũ, cải tiến hệ thống chiếu sáng, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
 � Tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị điện bằng cách tắt chúng khi không sử dụng.
 � Tổ chức các chương trình tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ nhằm tạo ra một môi trường làm việc tiết kiệm năng lượng, hình thành thói quen và văn hóa tiết kiệm cho tất cả nhân viên tại Tổng Công ty.Ngoài ra, Tổng Công ty còn đang tìm kiếm những giải pháp sáng tạo khác để tăng cường hiệu quả tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Bằng việc thực hiện những biện pháp này, Tổng Công ty không chỉ giảm thiểu chi phí và tác động tiêu cực đến môi trường mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng một tương lai bền vững cho cả công ty và cộng đồng.

Tổng Công ty luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế, tái sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của mình. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người, mà còn tạo ra những lợi ích kinh tế dài hạn cho các công ty con và liên kết của Tổng Công ty.Vì vậy, Tổng Công ty luôn đặt trọng tâm vào việc hướng dẫn, chỉ đạo các công ty con và liên kết trong việc lựa chọn nguồn nguyên vật liệu đầu vào từ những đối tác uy tín và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, Tổng Công ty cũng chú trọng đến việc xử lý chất thải và sử dụng nguồn nước một cách bền vững và tránh gây ô nhiễm môi trường.Bằng cách áp dụng những biện pháp này, Tổng Công ty không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và cộng đồng xung quanh. Tất cả những nỗ lực này cũng đồng thời khẳng định cam kết của Tổng Công ty trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững cho đất nước và thế giới.
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Về mặt xã hội

Tổng Công ty không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có sự đóng góp 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Tổng Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Với chính sách lương thưởng và phúc lợi được quy định rõ ràng, người lao động được đảm bảo một mức lương xứng đáng với vị trí công việc, năng lực và hiệu suất lao động của mình. Hơn nữa, quy chế về lương thưởng và phân công công việc được chuẩn hóa, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.Để nâng cao năng lực và chuyên môn cho người lao động, Tổng Công ty tập trung đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên thông qua các buổi chia sẻ, hội thảo chuyên ngành. Đồng thời, Tổng Công ty khu-yến khích người lao động tự học, nghiên cứu để phát triển kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ. Tổng Công ty cũng đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên bằng cách trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại các đơn vị.Tổng Công ty cũng quan tâm đến sức khỏe và tình cảm của người lao động bằng cách tổ chức các chương trình khám sức khỏe định kỳ và thăm hỏi cán bộ nhân viên khi 

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người dân và cộng đồng địa phương, Tổng Công ty còn có trách nhiệm xã hội rộng hơn. Tổng Công ty đã xây dựng các chương trình ủng hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Bình Dương, bao gồm việc trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ tài chính và xây dựng các công trình nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng trao học bổng cho các học sinh giỏi hiếu học, xây dựng các nhà tình nghĩa và nhà tình thương, đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội khác. Tổng Công ty luôn nỗ lực để trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho cộng đồng và xã hội.

Tiêu thụ nướcTổng Công ty luôn sử dụng tài nguyên nước một cách có hiệu quả và tiết kiệm trong quá trình hoạt động của mình. Hiện nay, vấn đề về môi trường là một chủ đề nóng được cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng quan tâm đến. Tổng Công ty nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình và luôn hướng tới việc thực hiện các chính sách tiết kiệm nước nhằm giảm thiểu lãng phí tài nguyên.Tổng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm nước, như kiểm tra đường ống nước định kỳ để phát hiện và khắc phục các rò rỉ nước, cũng như tăng cường tuyên truyền cho tập thể nhân viên về việc sử dụng nước một cách hợp lý và tiết kiệm. Chúng tôi khuyến khích nhân viên sử dụng nguồn nước ngọt một cách có trách nhiệm và tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn tài nguyên này quý giá.Tổng Công ty cam kết duy trì sự tiết kiệm và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước, cùng với những hoạt động thực tế để phát triển một văn hóa tiết kiệm tài nguyên trong cộng đồng nhân viên và trong xã hội

họ bị ốm đau hoặc có hiếu hỉ. Tổng Công ty còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để tăng cường sự gắn kết và đoàn kết trong công ty.
Hoạt động đào tạo người lao độngTổng Công ty thường xuyên phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các buổi huấn luyện an toàn lao động, kỹ năng làm việc nhóm, luật kinh tế, chứng khoán,… cho cán bộ công nhân viên với tổng thời lượng trung bình 2 giờ/1 tháng. Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:Tổng công ty không có chương trình phát triển chung mà căn cứ trên chuyên môn và vị trí của người lao động sẽ khuyến khích học tập nâng cao trình độ từ trung cấp lên cao đẳng, đại học và sau đại học. Trong những năm vừa qua, nhiều nhân viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ, đóng góp tích cực xây dựng và phát triển công ty.

tích cực cho sự phát triển tại địa phương. Bằng cách thực hiện các chính sách tạo việc làm, Tổng Công ty giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp trong khu vực. Đồng thời, Tổng Công ty cũng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và đóng góp xã hội đầy trách nhiệm.



Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 
Tình hình tài chính      
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính  sách quản lý        
Kế hoạch phát triển trong tương lai  

BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2022

“

“

Trong năm 2022, các nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới (như bệnh đậu mùa khỉ), Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa, Xu hướng liên minh đối đầu - trả đũa gia tăng giữa một số nhóm nền kinh tế, Tăng giá, đặc biệt là giá lương thực và năng lượng, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo tại các nước có thu nhập thấp, thậm chí kể cả sinh kế của nhiều hộ gia đình ở nhiều nền kinh tế phát triển, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) liên tục cảnh báo về nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu, Theo đó, kinh tế thế giới trong năm 2022 đã trải qua nhiều biến động và bất định.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%, Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động mạnh và khó đoán định, tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia và khu vực cho thấy nhiều bất ổn và thách thức, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được đánh giá cao bởi kết quả thực tế ở các giai đoạn 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022 đều nằm trong và vượt dự báo tăng trưởng theo kịch bản đưa ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Thực tế này phần nào cho thấy hiệu quả của công tác điều hành hỗ trợ cho đà phục hồi và cải thiện khả năng chống chịu của nền kinh tế.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu
31/12/2021 31/12/2022

%2022/2021
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 2.195.696 36,93% 2.678.259 46,68% 121,98%
Tài sản dài hạn 3.749.612 63,07% 3.059.171 53,32% 81,59%
Tổng tài sản 5.945.308 100% 5.737.429 100% 96,50%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty đạt 5,737,429 triệu đồng, giảm 3,50% so với năm 2021, Cơ cấu tổng tài sản của Công ty đã có sự thay đổi so với năm trước, tài sản ngắn hạn là chiếm tỷ trọng cao hơn với 46,68% và đạt mức 2,678,259triệu đồng, Tài sản ngắn hạn của Công ty trong năm tăng 21,98% so với cùng kỳ năm trước; do Công ty gia tăng 248,900 triệu đồng đối với khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn, Bên cạnh đó, khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty cũng tăng gần 39,19%, tăng từ 556,021 triệu đồng lên 773,937 triệu đồng, Nguyên nhân do trong năm Công ty có ghi nhận khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Thành với giá trị 175,347 triệu đồng, Tài sản dài hạn của Công ty năm qua ghi nhận sự sụt giảm 18,41%, tương đương 690,441 triệu đồng, Nguyên nhân là do trong năm Công ty đã giảm khoản phải thu dài hạn và trả trước cho người bán dài hạn lần lượt 80,75% và 77,32%.

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu
31/12/2021 31/12/2022

%2022/2021
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn 1.470.868 76,77% 1.239.940 76,96% 84,30%
Nợ dài hạn 445.080 23,23% 371.247 23,04% 83,41%
Tổng nợ phải trả 1.915.948 100,00% 1.611.187 100,00% 84,09%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Công ty được ghi nhận 1.611.187 triệu đồng, giảm 15,91% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nợ phải trả của Công ty vẫn không có sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước với phần lớn nợ phải trả đến từ khoản muc nợ ngắn hạn (chiếm đến 76,96% tỷ trọng trong cơ cấu nợ phải trả).Nợ ngắn hạn của Công ty trong năm giảm 15,91%, giảm từ 1.470.868 triệu đồng xuống còn1.239.940 triệu đồng, do trong năm Công ty giảm vay nợ ngắn hạn 46,63%, từ 158.287 triệu đồng xuống còn 84.470 triệu đồng do trong năm công ty đã tất toán các khoản vay dài hạn đến kỳ phải trả đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam – Chi nhánh Lào và giảm khoản vay Quỹ đầu tư Phát triển Bình Dương từ 14.500 triệu đồng xuống chỉ còn 4.000 triệu đồng.Nợ dài hạn của Công ty trong năm cũng ghi nhận giảm 16,59%, trong đó, khoản mục vay và cho thuê tài chính dài hạn giảm 66,65% (từ 131.077 triệu đồng xuống còn 43.721 triệu đồng). Cụ thể, trong năm, công ty đã tất toàn xong khoản nợ 93.845 triệu đồng đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lào, đồng thời giảm giá trị khoản vay tại TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Lào và Quỹ đầu tư Phát triển Bình Dương lần lượt xuống -44.961 và -14.500 triệu đồng.
1.470.868 1.239.940

445.080 371.247
Năm 2021 Năm 2022

Cơ ca�u nợ

Nợ nga� n hạn Nợ dài hạn

2.195.696 2.678.259
3.749.612 3.059.171

Năm 2021 Năm 2022

Cơ ca�u tài sản

Tài sản nga� n hạn Tài sản dài hạn
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NHỮNG CƠ CẤU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
NHÂN SỰ, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

 » Xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp đối với Tổng Công ty. 
 » Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với trình độ quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, công khai, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, tổ chức đánh giá nhân viên theo định kỳ. 
 » Xây dựng quy chế tuyển dụng lao động, bảng mô tả công việc theo từng chức danh và chuẩn hóa hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công ty.

Quy chế nội bộ

 » Tổ chức đào tạo chuyên môn các kỹ năng về quản lý vốn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư. 
 » Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực.Đào tạo nguồn 

nhân lực

 »  Nâng cấp, cập nhật thường xuyên, nhanh chóng trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. 
 »  Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý công việc trong Tổng Công ty. 

Áp dụng công 
nghệ mới vào 
quản trị nội bộ

 » Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để nhanh chóng đưa vào khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đặc biệt chú trọng tới các dự án có lợi thế về địa lý và môi trường kinh doanh. 
 » Quy hoạch tổng thể và chi tiết các dự án đầu tư gắn liền với quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên quy hoạch phát triển các ngành nghề kinh doanh chính và có hiệu quả nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty. 

Quản lý sử dụng 
đất đai

 » Rà soát định kỳ các định mức chi phí, chú trọng tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty. 
 » Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài chính, thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo toàn phát triển vốn và tài sản. 
 » Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng thu nhập cho người lao động.

Quản lý tài chính
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

Kế hoạch tổng quát

Thực hiện theo đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của Công ty. 
Tập trung cao độ cho công tác đấu thầu, lập kế hoạch và phân công hợp lý. Tập trung nguồn lực để thi công nhằm đạt và vượt mục tiêu đề ra. 
Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng khả năng cạnh tranh. 
Đảm bảo hoàn thành và bàn giao các công trình đã cam kết với chủ đầu tư. Tiếp tục giải quyết dứt điểm công tác quyết toán các công trình còn tồn đọng. 
Tăng cường kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi. Đồng thời có biện pháp tích cực để thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi. Tổ chức điều hành quản lý chi theo hướng, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

1

2

3

4

5

Kế hoạch phát triển năm 2023

Trong năm 2023, Tổng công ty sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ vốn đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết đang kinh doanh hiệu quả và xem xét lập phương án thoái vốn tại các đơn vị mà Tổng công ty không nắm quyền chi phối và kinh doanh không hiệu quả, không có tiềm năng để phát triển.
 ¾ Đối với các dự án mới, Ban TGĐ sẽ nghiên cứu và đề xuất hướng mở rộng Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư dự án khu Thương Mại Dịch Vụ và nhà ở tại Sân Golf Palm Sông Bé
 ¾ Trong năm 2023, Tổng công ty tập trung xử lý các khoản nợ phải thu, khoản nợ tạm ứng, tiến hành đối chiếu và xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng.
 ¾ Tổng công ty sẽ tập trung vào việc bán cây cảnh, đẩy mạnh nguồn thu từ hoạt động kinh doanh này.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN  Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
STT Tên Công ty

Tỷ lệ 

sở hữu 

Tổng 

công ty

Vốn chủ sở 

hữu

(triệu đồng)

Doanh thu 

2023

Lợi 

nhuận 

2023

2023 2022

Kế hoạch 

(triệu 

đồng)

Kế hoạch 

(triệu 

đồng)

ROS ROE ROS ROE

1 Cty CP Hưng Vượng 30.90% 150,000 548,000 16,000 3% 11% 4% 15%
2 Cty TNHH FrieslandCampina VN 30.00% 294,906 8,385,000 473,400 6% 161% 6% 182%
3 Cty CP May mặc Bình Dương 47.71% 247,999 1,663,000 113,000 7% 94% 6% 68%
4 Cty CP Phát triển Phú Mỹ 35.00% 1,048,139 194,250 (40,173) -21% -4% -60% -6%
5 Cty CP Bệnh viện đa khoa QT Hạnh Phúc 24.00% 1,224,794 755,035 110,531 15% 9% 11% 7%
6

Cty TNHH YCH-Protrade 30% 162,071 1,011,282 78,213 8% 48% 5% 24%
7

Cty CP ĐT&PT Tân 
Thành

30.00% 480,000 103,731 (42,282) -41% -9% -66% -11%
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của công ty

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trườngSự phát triển của các ngành công nghiệp đóng góp lớn vào sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nước và đất, gây ra vấn đề sức khỏe và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Tổng công ty đã cam kết đặt bảo vệ môi trường vào tâm điểm và coi đó là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.Với những cam kết này, Tổng công ty đã bắt đầu tập trung vào việc tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại công ty về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường. Họ đã đầu tư trong việc sử dụng thiết bị tiết kiệm điện năng và đã thực hiện nhiều cải tiến công nghệ để giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường.Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tập trung vào việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tất cả các nỗ lực này là để đảm bảo rằng Tổng công ty đang hoạt động một cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Tổng Công ty đã xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp với năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động và đảm bảo các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty. Ngoài ra, Tổng Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên có môi trường làm việc thoái mái, an toàn, được cống hiến và học hỏi sáng tạo. Đồng thời, Tổng Công ty cũng phối hợp với Công đoàn nhằm chăm sóc đời sống tinh thần cho người lao động như:
 9 Tổ chức du lịch nghỉ dưỡng định kỳ mỗi năm.
 9 Tổ chức thăm hỏi cán bộ nhân viên ốm đau, hiếu hỉ.
 9 Trao tặng học bổng cho các con em cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
 9 Giám sát phục vụ chất lượng bữa ăn cho người lao động, thay đổi thực đơn hàng ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực.
 9 phẩm, chất lượng phục vụ, cải thiện suất ăn cho người lao động.
 9 Tổ chức thi đua thể thao văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương

Năm 2022, Tổng Công ty tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của thông qua các hoạt động đóng góp cho cộng đồng tại địa phương như: 
 9 Duy trì các hoạt động tài trợ quỹ học bổng, quỹ khuyến học, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khăn trên địa bàn tỉnh;
 9 Phối hợp với Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện, tình nghĩa, thực hiện tốt tinh thần lá lành đùm lá rách.



Đánh giá của Hội đồng quản trị về các    mặt hoạt động của Công ty      
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các     mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty          
Các kế hoạch, định hướng của      Hội đồng quản trị      

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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“Đánh giá của
 Hội đồng quản trị 
về các mặt hoạt động 

của Công ty”

Trong năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên Tổng Công ty cũng đã cố gắng, nổ lực đưa ra các giải pháp giúp lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty đạt 104% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do sự đóng góp từ hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, ghi nhận tăng lãi chênh lệch tỷ giá và giảm chi phí lãi vay tại các đơn vị thành viên.Căn cứ trên báo cáo tài chính 2022, đánh giá biến động của doanh thu và chi phí như sau:

 � Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Trong năm 2022, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nên việc bán cây kiểng của Tổng Công ty cũng không thuận lợi như kỳ vọng đã đề ra. Do đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 45% so với kế hoạch năm 2022.
 � Giá vốn hàng bán tăng: nguyên nhân là do Tổng Công ty đã tạm trích lập dự phòng một số cây cảnh đã suy yếu, do điều kiện thời tiết không hợp thổ nhưỡng đã qua quá trình chăm sóc nhưng cây khó có thể phục hồi như giá trị ban đầu.
 � Chi phí hoạt động giảm: chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện năm 2022 đạt 93% so với kế hoạch năm 2022 chủ yếu là do Tổng Công ty đã tiết giảm các khoản chi tiêu liên quan đến chi phí hoạt động của Tổng Công ty.
 � Doanh thu tài chính giảm: trong năm 2022, Tổng Công ty đã nhận được cổ tức từ các khoản đầu tư vào các công ty con và các công ty liên kết là hơn 332 tỷ đồng. 

KH 2022 TH 2021 Tỷ lệ

I Cổ tức từ các công ty con

Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú  3.553.000.000  2.900.281.288 82%
CTCP Thương mại tổng hợp Thuận An  3.232.000.000  3.887.858.203 120%
Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade  184.703.000.000  184.490.399.622 100%

II Cổ tức từ các công ty con

CTCP May mặc Bình Dương  17.600.400.000  14.667.047.500 83%
Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam  105.735.000.000  126.900.000.000 120%

III Cổ tức từ các khoản đầu tư khác

CTCP Cơ khí vận tải Dầu Tiếng  60.000.000  60.600.000 101%
TỔNG CỘNG  314.883.400.000  332.906.186.613 106%

Trong đó, đóng góp từ Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade với cổ tức được chia là 184 tỷ đồng do hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Công ty TNHH FrieslandCampinaVN là 126 tỷ đồng vượt 20% so với kế hoạch đề ra, vì vậy khoản cổ tức Tổng Công ty ghi nhận từ các đơn vị đạt 106% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, trong năm Tổng Công ty ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi cho vay với số tiền hơn 14 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Tân Thành và lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng với số tiền là khoảng 04 tỷ đồng.
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Chi phí tài chính tăng nhưng không đáng kể: trong năm 2022 phát sinh chi phí lãi vay phải trả cho Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade khoảng 7,8 tỷ đồng. Trong năm 2022 Công Ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc sản xuất kinh doanh có lãi, Tổng Công ty hoàn nhập chi phí dự phòng là khoảng 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó Tổng Công ty tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư vào công ty con và các công ty liên doanh, liên kết với tổng chi phí là hơn 78 tỷ đồng theo hướng dẫn của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính (thay thế cho Thông tư 228/2009/TT-BTC). Cụ thể từng khoản trích lập dự phòng như sau:
Tên công ty Tỷ lệ sở hữu Số dự phòngCông Ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú 100%        3.681.660.295 

Công Ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé 100%        8.758.106.895 
Công Ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc 24%     (18.629.626.957)
Công Ty CP Phát Triển Phú Mỹ 35%      11.609.631.904 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Tân Thành 30%        9.650.910.492 
Công Ty CP Cao Su Dầu Tiếng Việt Lào 50,5%      63.875.746.869 

TỔNG CỘNG      78.946.429.498

Đánh giá Công tác quản lý rủi ro: Tổng Công ty xác định quản trị rủi ro là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược. Tổng Công ty đang triển khai hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế được chấp nhận chung, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị và môi trường hoạt động tại Việt Nam.Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro bao gồm các bước:1. Xác lập mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty;2. Nhận diện rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu;3. Đánh giá ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro theo thứ tự ưu tiên (bao gồm định tính và định lượng);4. Triển khai xử lý rủi ro có xem xét đến các cơ hội cũng như mối đe dọa ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đề ra;5. Giám sát việc xử lý rủi ro nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của quy trình quản trị rủi ro;6. Trao đổi thông tin giữa các bộ phận và toàn thể nhân viên về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro nhằm đảm bảo các bên liên quan nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm trong quản trị rủi ro.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty. Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các buổi họp sản xuất kinh doanh định kỳ luôn được duy trì; quản lý và điều hành Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ, các quy chế của Tổng  Công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị.
Đánh giá chung: Việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty được đảm bảo theo nguyên tắc bàn bạc và quyết định công việc công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
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Các kế hoạch, định hướng 
của Hội đồng quản trị

 » Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh công tác bàn giao tài sản, đất đai và đặt mục tiêu hoàn tất việc bàn giao các tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đất đai… không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa mà chuyển giao về cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương trong nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 » Chỉ đạo Ban TGĐ hoàn tất xử lý các tồn tại liên quan đến việc quyết toán số tiền nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp, tiền nộp về Quỹ dự trữ tài chính Đảng theo kiến nghị của KTNN với Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan chuyển nhượng đất đai, dự án trong giai đoạn TNHH MTV;

 » Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo Bản án phúc thẩm số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội dựa trên phương án tối ưu nhất.
 » Chỉ đạo Tiểu ban Chiến lược và Phát triển Tổng Công ty phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Tổng Công ty; chủ động lập phương án thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, không còn dư địa để phát triển và đầu tư vào chiều sâu đối với các ngành nghề chiến lược tương lai của Tổng Công ty;
 » Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và ổn định mức cổ tức hàng năm cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động;
 » Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư, tiết kiệm chi phí... nhằm đạt hiệu quả cao nhất;
 » Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Tổng Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý;
 » Đề ra các giải pháp hiệu quả để quản lý chi phí và quản trị rủi ro;
 » Giải quyết các vấn đề còn tồn tại của giai đoạn 100% vốn nhà nước để Tổng Công ty nhanh chóng đi vào ổn định, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó.



Hội đồng quản trị         
Ban Kiểm soát          
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích     của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát          

BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP 

sở hữu
Tỷ lệ 

sở hữu

1 Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT - -
2 Ông Nguyễn An Định Thành viên HĐQT - -
3 Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT - -
4 Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT - -
5 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 1.500.000 0,5%
6 Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT - -
7 Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT - -
8 Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 5.500 0,0018%

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: NGUYỄN AN ĐỊNH
Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám Đốc

 » Sinh năm: 1977
 » Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Tài chính ứng dụng
 » Các chức danh quản lý tại các công ty khác

 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP May mặc Bình Dương;
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào;
 � Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam;
 � Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé;
 � Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade;
 � Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Tân Thành

Ông: LÊ TRỌNG NGHĨA
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 » Sinh năm: 1990
 » Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Tài chính
 » Các chức vụ quản lý tại các công ty khác

 � Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Thành;
 � Thành viên HĐQT Công ty CP Hưng Vượng;
 � Thành viên HĐTV Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé;
 � Trưởng BKS Công ty CP May Mặc Bình Dương;
 � Thành viên BKS Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc;
 � Thành viên HĐTV Công ty TNHH YCH-Protrade;
 � Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào;
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Thuận An.
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Ông: MAI HỮU TÍN
Thành viên HĐQT 

 » Sinh năm:1969

 » Trình độ: Tiến sĩ QTKD

 » Các chức danh quản lý tại các công ty khác

 � Phó Chủ Tịch HĐQT Ngân Hàng TMCP Kiên Long
 � Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 

Thành

 � Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Cao Su Phước Hòa
 � Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ
 � Thành viên HĐQT Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
 � Thành viên HĐTV Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam
 � Thành viên HĐTV Công ty TNHH YCH - Protrade

Ông: NGUYỄN VĂN THIỀN
Thành viên HĐQT 

 » Sinh năm: 1957
 » Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật môi trường
 » Các chức vụ quản lý tại các công ty khác

 � Chủ tịch HĐQT Công ty cố phần Nước - Môi trường Bình Dương.
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Chánh Phú Hòa
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Gia Tân
 � TV HĐQT Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Ông: TRẦN VIỆT ANH
Thành viên HĐQT 

 » Sinh năm: 1978
 » Trình độ: Cử nhân Khoa học
 » Các chức danh quản lý tại các công ty khác

 � TV HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP SAM Holdings
 � TV HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Chủ Chi
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
 � Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công viên nước Đầm Sen

Ông: TRẦN HỒNG KHÔI
Thành viên HĐQT 

 » Sinh năm: 1979
 » Trình độ: Kỹ sư Điện tử Viễn thông
 » Các chức vụ quản lý tại các công ty khác

 � Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Đầu tư & Quản lý Dự án Bình Dương.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi tham 

dự họp
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không tham 

dự họp

1 Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT 0/6 0% Cơ quan CSĐT khởi tố ngày 23/11/2021
2 Ông Nguyễn An Định Thành viên HĐQT 6/6 100%
3 Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 6/6 100%
4 Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT 6/6 100%
5 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 6/6 100%
6 Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 6/6 100%

7 Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT 0/6 0%
Họp tập trung lần 1: Vắng không lý do. Họp tập trung lần 2 và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản: Cơ quan CSĐT khởi tố trước ngày họp.8 Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 6/6 100%

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban giám đốc tại các cuộc họp tập trung và lấy ý kiến của HĐQT, qua báo cáo định kỳ hàng tháng, qua trao đổi bằng nhiều hình thức khác nhau về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời.HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty. Trang web của công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Chiến lược và Phát triển Công ty

 �  Ông Mai Hữu Tín
 �  Ông Nguyễn Văn Thiền
 �  Ông Huỳnh Hữu Hùng

Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng

 � Ông Trần Hồng Khôi
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

 �  Ông Lê Trọng Nghĩa
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Trong năm, HĐQT đã đưa các quyết định, nghị quyết:

STT
Số nghị quyết/ 

quyết định
Ngày Nội dung

1 56/NQ-HĐQT 26/01/2022(Họp lần 01 - năm 2022)

(1)  Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn An Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty được đại diện HĐQT thực hiện các hoạt động điều hành HĐQT theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp; tổng hợp các ý kiến của HĐQT và tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.(2)  Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phản hồi Thư lấy ý kiến về việc chuyển nhượng quyền kinh doanh độc quyền dòng sản phẩm Friso của Công ty FCV.(3) Thống nhất thông qua ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo tài chính riêng).(4) Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo tài chính riêng).(5) Thống nhất phê duyệt chủ trương kế hoạch đầu tư và thoái vốn năm 2022 ở các Công ty mà Tổng Công ty có vốn góp (danh sách các công ty được HĐQT đồng ý chủ trương nêu cụ thể tại Biên bản cuộc họp ngày 26/01/2022). Ban điều hành phải lập phương án cụ thể trình HĐQT trước khi đầu tư, thoái vốn các công ty mà Tổng Công ty có vốn góp.(6) Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Công ty IMPCo (cổ đông nhà nước) trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt việc thay đổi thời hạn cam kết nắm giữ cổ phần của các Nhà đầu tư chiến lược từ 05 năm còn 03 năm.(7)  Thống nhất chủ trương lập phương án khai thác diện tích đất thương mại dịch vụ sân golf Sông Bé và lập phương án quy hoạch phát triển diện tích đất khu E.(8) Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; phê duyệt thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

STT
Số nghị quyết/ 

quyết định
Ngày Nội dung

2 57/NQ-HĐQT 26/01/2022(Họp lần 01 - năm 2022)
(1)  Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; phê duyệt thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3 58/NQ-HĐQT 
05/05/2022(Lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 - năm 2022)

(1)  Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá trị do-anh nghiệp của Công ty CP May Mặc Bình Dương (BDG) và các công ty con trực thuộc Công ty CP May Mặc Bình Dương. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP thực hiện việc ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn E&Y Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam.

4 59/NQ-HĐQT 
24/06/2022(Lấy ý kiến bằng văn bản lần 02 - năm 2022)

(1)  Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty sử dụng pháp nhân của Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP để tiến hành thủ tục xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hủy hợp đồng chuyển giao đất với Công ty Cổ phần Bất động sản U&I tại dự án Khu quy hoạch Gò Chai.(2)  Thống nhất giao Tổng giám đốc Tổng Công ty sử dụng nguồn tài chính của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP để hoàn trả số tiền 53.473.519.613 đồng cho Công ty Cổ phần Bất động sản U&I và sẽ quyết toán số tiền trên với Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương khi quyết toán bàn giao công ty cổ phần trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

5 60/NQ-HĐQT
05/08/2022(Lấy ý kiến bằng văn bản lần 03 - năm 2022)

(1) Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị luật sư, đồng thời thanh toán các chi phí liên quan đến việc bổ nhiệm trên vào chi phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công ty sẽ đảm bảo việc lựa chọn đơn vị Luật sư nêu trên với tinh thần bảo vệ lợi ích tối đa cho các cổ đông của Tổng công ty.
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STT
Số nghị quyết/ 

quyết định
Ngày Nội dung

6 61/NQ-HĐQT 06/09/2022(Họp lần 02 - năm 2022) (1)  Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022.

7 62/NQ-HĐQT 06/09/2022(Họp lần 02 - năm 2022)
(1) Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty được thực hiện việc hủy hợp đồng công chứng 02 khu đất tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mà Tổng Công ty đã ký với cá nhân và đồng thời thu hồi khoản tiền đã thanh toán cho các cá nhân nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Tổng Công ty.

8 63/NQ-HĐQT
24/10/2022(Lấy ý kiến bằng văn bản lần 04 - năm 2022)

(1) Thống nhất chuyển giao phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Du lịch D&M về cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện việc chuyển giao theo đúng các quy định, đảm bảo được lợi ích tối đa cho các cổ đông của Tổng công ty.
Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản 
trị công ty

Nguyễn An ĐịnhLê Trọng NghĩaMai Hữu TínNguyễn Văn ThiềnTrần Việt AnhTrần Hồng Khôi
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về 
quản trị công ty trong năm: Không có
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BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ
Trình độ chuyên 

môn
Cổ phiếu nắm giữ 

1 Ông Nguyễn Ngọc Trường Long Thành viên BKS Cử nhân tài chính 3000
2 Ông Lê Văn Minh Thành viên BKS Cử nhân kinh tế 0
3 Ông Cao Hoàng Đề Thành viên BKS Cử nhân kinh tế 0

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi tham 

dự họp
Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Ông Nguyễn Ngọc Trường Long Thành viên BKS 4/4 100%
2 Ông Lê Văn Minh Thành viên BKS 4/4 100%
3 Ông Cao Hoàng Đề Thành viên BKS 4/4 100%

Lần họp Ngày họp Nội dung

1 26/01/2022 (1) Thống nhất giao ông  Nguyễn Ngọc Trường Long, Thành viên BKS sẽ thay mặt BKS ký phát hành Thông báo đăng ký lịch giám sát năm 2021; Chương trình giám sát năm 2021 để phục vụ báo báo của BKS tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 tại Tổng cty SX-XNK Bình Dương - CTCP 

2 24/06/2022 
(1) Đề xuất ông Nguyễn Ngọc Trường Long, thành viên BKS sẽ thay mặt BKS ký phát hành dự thảo nội dung Quy chế hoạt động BKS tại Tổng Cty SX-XNK Bình Dương – CTCP gửi Tổng Công ty góp ý và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (2) Đề xuất ông Nguyễn Ngọc Trường Long, thành viên BKS sẽ thay mặt BKS ký phát hành trình Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và tiến hành kiểm toán BCTC năm 2022 cho Tổng Công ty; BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

3 21/07/2022
(1) Đề xuất ông Nguyễn Ngọc Trường Long, thành viên BKS sẽ thay mặt BKS ký phát hành công văn gửi Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP đề nghị giải trình lý do chưa thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo thời gian quy định, đồng thời giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về vấn đề nay nhằm tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư tại Tổng Công ty và có phương án khắc phục, sớm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

4 21/09/2022

(1.1) Kiểm tra tình hình hoạt động của BKS trong kỳ.(1.2) Công tác giám sát hoạt động HĐQT 06 tháng đầu năm 2022.(1.3) Kế hoạch, định hướng BKS năm 2022.(2.1) Đánh giá công tác quán lý điều hành HĐSX 06 tháng năm 2022 của HĐQT(2.2) Đánh giá công tác quán lý điều hành HĐSX 06 tháng năm 2022 của Ban TGĐ, Ban điều hành.(2.3) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.(3) Giám sát Báo cáo Tài chính 06 tháng năm 2022.(4) Nhận xét, đánh giá và kiến nghị.
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Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và cổ đông:

01

Giám sát hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp HĐQT (Biên bản số: 40, 41, 42, 43, 44, 45) và ban hành 08 Nghị quyết HĐQT (Nghị quyết số: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Nội dung chủ yếu về tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình liên quan đến các thủ tục pháp lý các khu đất, tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, công tác tổ chức đại hội thường niên năm 2022, nhân sự HĐQT và các giao dịch khác cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

02
Giám sát Ban Tổng giám đốc; Ban Điều hành: Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Về cơ bản đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

01

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Tổng Công ty đã tạo điều kiện làm việc và cung cấp đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

02
Kiểm tra, giám sát kết quả kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời căn cứ vào Báo cáo hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 do Tổng Công ty cung cấp.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thành viên Chức vụ
Lương, thưởng, thù lao

(đồng)

Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT -Ông Nguyễn An Định Thành viên HĐQT 1.080.000.000Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 840.000.000Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT -Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT -Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT -Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT -Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT -
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT
Người thực 

hiện giao dịch

Quan hệ với 
người nội 

bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Giá trị
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị

Tỷ trọng 
(%)

1 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa
ông Nguyễn Văn Thiền là chủ tịch HĐQT 3.000.000 1% 0 0% Giảm tỷ lệ sở hữu

2 Bà Đặng Thị Mười Vợ ông Nguyễn Văn Thiền 1.500.000 0.5% 500.000 0.16% Giảm tỷ lệ sở hữu

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có



 

Ý kiến kiểm toán       
Báo cáo tài chính được kiểm toán  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
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Phụ lục
Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU

BÌNH DƯƠNG - CTCP

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2023
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